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  Danh S¸ch xÕp lo¹i gi¶i th­ëng loa thµnh 

n¨m 2015 – lÇn thø 27 
(Kèm theo Quyết định số: 18/2015 – QĐ/HĐGTLT ngày 25/11/2015) 

A.  Gi¶i nhÊt - 04 ®å ¸n 
 

TT HỌ VÀ TÊN TÊN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP GV HƯỚNG DẪN CHÍNH XẾP GIẢI GHI CHÚ 

1 
Võ Trường Giang 

Trung tâm văn hóa Lý Sơn - Quảng Ngãi KTS. Lê Thị Minh Tâm Giải Nhất   

ĐH Kiến trúc TPHCM 

2 
Nguyễn Hữu Chí  Thiện Thiết kế nội ngoại thất trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ 

Chí Minh cơ sở Đà Lạt 
TS. Nguyễn Hạnh Nguyên Giải Nhất   

ĐH Công nghệ TPHCM 

3 
Trần Thị Trang Lập dự án đầu tư xây dựng công trình tòa nhà hỗn 

hợp cao tầng 16B Nguyễn Thái Học, Hà Đông, Hà 

Nội 

PGS.TS Trần Văn Tấn Giải Nhất   

ĐH Xây dựng 

4 
Lê Minh Thảo Thiết kế kết cấu chung cư cao cấp kết hợp trung tâm 

thương mại 15 tầng Quận 2 
TS. Nguyễn Văn Hiếu Giải Nhất   

ĐH Mở TPHCM 
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b. Gi¶i nh× - 22 ®å ¸n 

TT HỌ VÀ TÊN TÊN ĐỀ TÀI  TỐT NGHIỆP GV HƯỚNG DẪN CHÍNH XẾP GIẢI GHI CHÚ 

1 
Nguyễn Phạm Sơn  Tùng 

Làng nổi trên đảo chìm - Đá Tây - Trường Sa 
PGS. TS. KTS. Nguyễn Đình 

Thi 
Giải Nhì   

ĐH Xây Dựng 

2 
Nguyễn Anh  Nhung 

Bảo tàng 1986 
ThS. KTS. Nguyễn Đức 

Vinh 
Giải Nhì   

ĐH Xây Dựng 

3 
Nguyễn Văn Quyền Thiết kế Cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước TP 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 
PGS.TS Nguyễn Việt Anh Giải Nhì   

ĐH Xây Dựng 

4 
Hồ Xuân Tùng 

Thiết kế cảng Lý Sơn Quảng Ngãi TS. Bùi Việt Đông Giải Nhì   

ĐH Xây Dựng 

5 
Trần Đức Thắng 

Tòa nhà DOLPHIN PLAZA 
ThS. Nguyễn Quốc Cường 

PGS.TS Ngô Văn Quỳ 
Giải Nhì   

ĐH Xây Dựng 

6 

Nguyễn Thị  Thủy Lập hồ sơ dự thầu gói thầu: "Xây dựng nhà ở chung 

cư cao tầng CT17 ĐN1 - khu đô thị mới Việt Hưng" 

- Quận Long Biên - TP Hà Nội. 

GVC.TS Nguyễn Liên 

Hương 
Giải Nhì   

ĐH Xây dựng 

7 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang Lập DAĐT công trình nhà ở cao tầng kết hợp dịch 

vụ thương mại OCT2, phường Xuân Phương, Quận 

Nam Từ Liêm. HN 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng Giải Nhì   

ĐH Xây dựng 
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TT HỌ VÀ TÊN TÊN ĐỀ TÀI  TỐT NGHIỆP GV HƯỚNG DẪN CHÍNH XẾP GIẢI GHI CHÚ 

8 
Vũ Thị Hậu 

Tính toán thiệt hại do vỡ đập hồ chứa Yên Lập TS. Trần Kim Châu Giải Nhì   
ĐH Thủy Lợi 

9 
Tống Thị Châm Nghiên cứu ảnh hưởng của lũ lụt đến vùng hạ lưu 

sông Ngàn Phố - Ngàn sâu và đề xuất các phương 

án giảm thiểu thiệt hại 

TS. Nguyễn Hoàng Sơn Giải Nhì   

ĐH Thủy Lợi 

10 
Đào Thị Thảo Nghiên cứu hiệu quả cắt giảm lũ của hồ thủy điện 

Trung Sơn cho hạ du sông Mã. 
PGS. TS Ngô Lê Long Giải Nhì   

ĐH Thủy Lợi 

11 

Đặng Thị  Linh 
Thiết kế đê chắn sóng nhà máy nhiệt điện Quảng 

Trạch - Quảng Bình 
PGS.TS Thiều Quang Tuấn Giải Nhì   

ĐH Thủy Lợi 

12 
Hoàng Thị  Mai 

Lavender Spa KTS. Nguyễn Thế Lương Giải Nhì   
ĐH Kiến Trúc Hà Nội 

13 
Nguyễn Hải  Anh 

Khách sạn Phoenix - Tam Đảo 
ThS. KTS. Nguyễn Trần 

Liêm 
Giải Nhì   

ĐH Kiến Trúc Hà Nội 

14 
Lê Thế  Trinh Thiết kế cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước TP 

Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 
ThS. Vũ Minh Đức Giải Nhì   

ĐH Kiến trúc Hà Nội 

15 
Lê Ngọc Tuấn 

T12 - Time City - Minh Khai - Hà Nội ThS. Nguyễn Việt Phương Giải Nhì   

ĐH Kiến Trúc Hà Nội 
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TT HỌ VÀ TÊN TÊN ĐỀ TÀI  TỐT NGHIỆP GV HƯỚNG DẪN CHÍNH XẾP GIẢI GHI CHÚ 

16 
Nguyễn Tiến Lộc 

Nhà CT5B - Dự án nhà ở học sinh, sinh viên PGS.TS Vũ Quốc Anh Giải Nhì   

ĐH Kiến Trúc Hà Nội 

17 
Điểm Thanh  Thiện 

Thiết kế đô thị khu vực Cửa Bè - Nha Tran`g 
ThS. KTS. Nguyễn Thị 

Minh Nguyệt 
Giải Nhì   

ĐH Kiến trúc TPHCM 

18 
Trần Văn Đương Dự án chung cư LUCKY APARTMENT, Quận 

Bình Tân, TP HCM 
ThS. Võ Văn Tuấn Giải Nhì   

ĐH Kiến trúc TPHCM 

19 
Nguyễn Quốc Thắng Chung cư Đại Phúc TOWN, Huyện Bình Chánh, 

TPHCM 
ThS. Nguyễn Thị Tố Lan Giải Nhì   

ĐH Kiến trúc TPHCM 

20 
Nguyễn Duy Tùng Thiết kế nhà cao tầng sử dụng kết cấu vỏ giàn lưới 

thép 
TS. Lê Xuân Tùng Giải Nhì   

ĐH Phương Đông 

21 

Phan Minh Tiến 

Khu phức hợp Sun Plaza - Đà Nẵng TS. Nguyễn Thế Dương Giải Nhì   Hoàng Ngọc Trường 

ĐH Duy Tân 

22 
Võ Văn Tín 

Cao ốc văn phòng ICON14 ThS. Nguyễn Việt Tuấn Giải Nhì   
ĐH Công nghệ TPHCM 
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c. Gi¶i ba - 22 ®å ¸n 

TT HỌ VÀ TÊN TÊN ĐỀ TÀI  TỐT NGHIỆP GV HƯỚNG DẪN CHÍNH XẾP GIẢI GHI CHÚ 

1 
Ngô Trường Đăng  Quang 

Làng nông nghiệp ven đô TS. KTS. Nguyễn Anh Tuấn Giải Ba   
ĐH Bách khoa Đà Nẵng 

2 
Vũ Thị  Nga Cải tạo và phát huy giá trị ô phố Tràng Tiền - Đinh 

Lễ - Nguyễn Xí thành trung tâm văn hóa sách Hà 

Nội 

TS.KTS. Nguyễn Quốc Tuân Giải Ba   
ĐH Phương Đông 

3 
Lê Thị Như Quỳnh 

Thiết kế tuyến đường thuộc địa phận Sơn Tây - Hà 

Nội 

GS.TSKH. Nguyễn Xuân 

Trục 
Giải Ba   

ĐH Phương Đông 

4 
Lê Tuấn Anh 

Tháp truyền hình TP HCM 
PGS.TS Nguyễn Võ Thông 

TS. Nguyễn Hoài Nam 
Giải Ba   

ĐH Phương Đông 

5 
Phạm  Quang Thiết kế nhà cao tầng được cách ly đáy kết hợp hệ 

kết cấu giữ ổn định 
TS. Lê Xuân Tùng Giải Ba   

ĐH Phương Đông 

6 
Nguyễn Phương  Thanh 

Trung tâm cai nghiện Game TS. KTS. Hoàng Thúc Hào Giải Ba   

ĐH Xây Dựng  

7 
Vương Sĩ Tuấn Thiết kế xây dựng tuyến đường qua hai điểm A3-

B3. Chuyên đề: Sơ bộ nghiên cứu mặt đường bê 

tông nhựa nửa cứng. 

PGS.TS Bùi Phú Doanh Giải Ba   

ĐH Xây dựng 

8 
Trần Văn Quyết Thiết kế hệ thống thông gió - điều hòa không khí 

cấp khí đốt cho tòa nhà hỗn hợp văn phòng dịch vụ 

thương mại căn hộ quận Cầu Giấy - HN 

PGS.TS Bùi Sỹ Lý Giải Ba   

ĐH Xây Dựng 
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TT HỌ VÀ TÊN TÊN ĐỀ TÀI  TỐT NGHIỆP GV HƯỚNG DẪN CHÍNH XẾP GIẢI GHI CHÚ 

9 
Nguyễn Quốc Tuấn 

Thiết kế mạng lưới thoát nước và xử lý nước thải 

TP Thanh Hóa đến năm 2030. 
PGS.TS Trần Đức Hạ Giải Ba   

ĐH Xây Dựng 

10 
Nguyễn Mạnh Khôi 

Thiết kế công trình bảo vệ bờ đảo Lý Sơn-Quảng 

Ngãi 
TS. Bùi Việt Đông Giải Ba   

ĐH Xây Dựng 

11 
Nguyễn Trần Trúc  Phương 

Văn phòng công ty Space Matrix Việt Nam Ths. KTS. Hà Anh Tuấn Giải Ba   

ĐH Kiến trúc TPHCM 

12 
Nguyễn Đoàn Minh Trí 

Chung cư Happy Family - Quận 7 - TPHCM TS. Nguyễn Hoài Nam Giải Ba   

ĐH Kiến trúc TPHCM 

13 
Phạm Đức Trọng Chung cư Anna Residence - Quận Ninh Kiều - TP 

Cần Thơ 
Tôn Thất Hoàng Lân Giải Ba   

ĐH Kiến trúc TPHCM 

14 

Nguyễn Thạc Sáng 

Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật thị xã Phú Thọ 

- tỉnh Phú Thọ đến năm 2030 

PGS.TS Phạm Trọng Mạnh 

ThS. Nguyễn Mạnh Hùng 
Giải Ba   Nguyễn Thành  Đạt 

ĐH Kiến trúc Hà Nội 

15 
Lâm Quang Thắng 

Thiết kế hồ chứa nước Đăk Đoa - PA1 PGS.TS Phạm Văn Quốc Giải Ba   
ĐH Thủy Lợi 

16 
Lê Thị Thúy Nghiên cứu xử lý nước thải giặt rửa vỏ bao bì đựng 

thuốc bảo vệ thực vật bằng phương pháp oxy hóa 

nâng cao 

TS. Phạm Thị Ngọc Lan Giải Ba   
ĐH Thủy Lợi 

17 
Ngô Văn Dương 

Nghiên cứu ứng dụng sản phẩm mưa GSMaP dự 

báo dòng chảy lũ đến hồ Sơn La 

TS. Ngô Lê An 

TS. Phạm Thị Thanh Ngà 
Giải Ba   

ĐH Thủy Lợi 
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TT HỌ VÀ TÊN TÊN ĐỀ TÀI  TỐT NGHIỆP GV HƯỚNG DẪN CHÍNH XẾP GIẢI GHI CHÚ 

18 
Kiều Trung Hiếu 

Nghiên cứu bài toán phân bổ hiệu quả tài nguyên 

nước lưu vực sông Ba 

ThS. Nguyễn Thị Thu Nga 

TS. Hoàng Thanh Tùng 
Giải Ba   

ĐH Thủy Lợi 

19 
Mai Tuấn Dũng 

Thiết kế hồ chứa Nậm Nhùn - PA2 GS.TS Nguyễn Chiến Giải Ba   
ĐH Thủy Lợi 

20 
Lê Hoàng Long 

Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông TS. Phạm Thanh Bình Giải Ba   
Học viện KT Quân sự 

21 
Lâm Văn Huy 

Tòa nhà VietComBank Tower TS. Phạm Hoàng Giải Ba   

Học viện KT Quân sự 

22 
Tô Văn Đương 

Chung cư Adam Tony Hill TS. Nguyễn Sỹ Hùng Giải Ba   
ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM 
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d. gi¶i héi ®ång – 29 ®å ¸n 

TT HỌ VÀ TÊN TÊN ĐỀ TÀI  TỐT NGHIỆP GV HƯỚNG DẪN CHÍNH XẾP GIẢI GHI CHÚ 

1 
Đinh Văn  Tuấn 

Nhà nguyện Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai ThS. KTS. Trần Quốc Việt 
Giải hội 

đồng 

 Đồ án hướng 

tới cộng đồng ĐH Xây Dựng  

2 
Nguyễn Nhật Nam Thiết kế cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước TP 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
TS. Phạm Tuấn Hùng 

Giải hội 

đồng 

ĐA thể hiện 

tốt tính tổng 

hợp ĐH Xây Dựng  

3 
Phạm Văn  Quang Thiết kế cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước TP 

Nam Định, tỉnh Nam Định 
TS. Đặng Thị Thanh Huyền 

Giải hội 

đồng 

ĐA thể hiện 

tốt tính tổng 

hợp ĐH Xây Dựng 

4 
Vũ Duy Khánh 

Tòa nhà ITASCO Thái Bình 
TS. Lê Việt Dũng 

TS. Nguyễn Tường Lâm 

Giải hội 

đồng 

ĐA thể hiện 

tốt tính tổng 

hợp ĐH Xây Dựng  

5 
Trịnh Hữu Nam 

Toàn nhà phức hợp Lancaster Hà Nội ThS. Võ Mạnh Tùng 
Giải hội 

đồng 

ĐA ứng dụng 

tiến bộ KHCN ĐH Xây Dựng  

6 

Lê Quang Tú 

Tháp đôi Hà Nội 
ThS. Đinh Chính Đạo 

ThS. Lê Đức Thành 

Giải hội 

đồng 

ĐA thể hiện 

tốt tính tổng 

hợp và hệ 

thống 
ĐH Xây Dựng  

7 

Nguyễn Thúy Quỳnh Vận dụng mô hình hợp tác công tư (PPP) trong đầu 

tư và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ 

huyện Phú Xuyên - TP Hà Nội 

ThS. Nguyễn Quốc Toản 
Giải hội 

đồng 

ĐA có ứng 

dụng KHCN 

mới ĐH Xây dựng 
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TT HỌ VÀ TÊN TÊN ĐỀ TÀI  TỐT NGHIỆP GV HƯỚNG DẪN CHÍNH XẾP GIẢI GHI CHÚ 

8 
Đoàn Tuấn Hòa Quy hoạch hệ thống quản lý chất thải rắn TP Phủ Lý 

- tỉnh Hà Nam đến năm 2030 
PGS.TS Cù Huy Đấu 

Giải hội 

đồng 

ĐA có ứng 

dụng KHCN 

mới ĐH Kiến trúc Hà Nội 

9 

Trịnh Xuân Thành Quy hoạch và thiết kế hệ thống cấp thoát nước trung 

tâm xã Nậm Pung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đến 

năm 2030 

PGS.TS Vũ Văn Hiểu 

TS. Trần Thanh Sơn 

Giải hội 

đồng 

ĐA có ứng 

dụng KHCN 

mới 

Bùi Văn Liệu 

ĐH Kiến trúc Hà Nội 

10 

Đặng Minh  Tú 

Quy hoạch phân khu đô thị Đăk Torech thành phố 

Kontum, tỉnh Kontum 
TS.KTS. Nguyễn Xuân Hinh 

Giải hội 

đồng 

Đồ án có 

phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học tốt  

Nguyễn Phương  Thảo 

ĐH Kiến Trúc Hà Nội 

11 
Nguyễn Thị Lương Nhà ở chung cư 34 tầng khu đô thị Trung Hòa, Nhân 

Chính 
ThS. Trịnh Tiến Khương 

Giải hội 

đồng 

ĐA ứng dụng 

tiến bộ KHCN 
ĐH Kiến Trúc Hà Nội 

12 
Nguyễn Quốc Dương Trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà ở Golden 

Land 
ThS. Lê Bá Sơn 

Giải hội 

đồng 

ĐA vì môi 

trường, bền 

vững ĐH Kiến Trúc Hà Nội 

13 
Nguyễn Thị Vân 

Thiết kế hồ chứa nước Kỳ Hoa - PA1 TS. Hồ Sỹ Tâm 
Giải hội 

đồng 

ĐA ứng dụng 

tiến bộ KHCN ĐH Thủy Lợi 

14 

Nguyễn Thanh  Mai 
Viện nghiên cứu sinh hóa trực thuộc ĐH Quốc gia 

Tp. Hồ Chí Minh 

Ths. KTS. Hồ Đình Chiêu 

Ths. KTS. Nguyễn Ngọc Sơn 

Giải hội 

đồng 

Đồ án hướng 

tới thích ứng 

khí hậu  ĐH Kiến trúc TPHCM 

15 
Nguyễn Thế Anh Thiết kế bản vẽ thi công công trình sàn nâng tàu 

3000T - Nhà máy X46HQ 
PGS.TS Nguyễn Văn Ngọc 

Giải hội 

đồng 

ĐA ứng dụng 

tiến bộ KHCN ĐH Hàng Hải 
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16 

Nguyễn Mạnh Hưng 
Thiết kế bản vẽ thi công trụ sở công ty xây dựng An 

Hưng 
ThS. Nguyễn Văn Ninh 

Giải hội 

đồng 

(ĐA vì cộng 

đồng, ứng 

dụng KHCN 

mới) 
ĐH Hàng Hải 

17 

Nguyễn Đình Hoàn 
Tòa nhà trung tâm văn hóa, thương mại dịch vụ Văn 

phòng và chung cư cao cấp Hòa Xuân 
ThS. Phan Quang Vinh 

Giải hội 

đồng 

ĐA hướng tới 

cộng đồng 
Nguyễn Thanh Hồng 

ĐH Kiến trúc Đà Nẵng 

18 
Trần Thái  Sơn Nhà ở làng chài Phước Hải - Cửa Đại - Hội An thích 

ứng khí hậu 
Ths. KTS. Giang Ngọc Huấn 

Giải hội 

đồng 

Đồ án hướng 

tới cộng đồng  
ĐH Kiến trúc Đà Nẵng 

19 
Trần Thị Lệ  Quyên 

Nhạc viện Nam Sài Gòn KTS. Diêu Công Tuấn 
Giải hội 

đồng 

Đồ án có kỹ 

năng thể hiện 

tốt  ĐH Văn Lang 

20 

Nguyễn Văn Dương 

Chung cư - Văn phòng FLC LandMark Tower TS. Phạm Hoàng 
Giải hội 

đồng 

ĐA thể hiện 

tốt tính tổng 

hợp và hệ 

thống 
Học viện KT Quân sự 

21 
Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 

Chung cư Khang Gia ThS. Nguyễn Việt Tuấn 
Giải hội 

đồng 

ĐA ứng dụng 

tiến bộ KHCN ĐH Công nghệ TPHCM 

22 
Lê Trung  Tín 

Thiết kế chung cư cao cấp HAPPY LAND ThS. Khổng Trọng Toàn 
Giải hội 

đồng 

ĐA vì môi 

trường, bền 

vững ĐH Công nghệ TPHCM 

23 

Trần Thanh Liêm 

Chung cư CANOPUS TOWER ThS. Trần Quốc Toàn 
Giải hội 

đồng 

ĐA có ứng 

dụng KHCN, 

vì môi trường 
ĐH Tôn Đức Thắng 
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24 
Nguyễn Thanh Liêm 

Thiết kế nhà thi đấu Bộ Công an TS. Vũ Thị Bích Ngà 
Giải hội 

đồng 

ĐA hướng tới 

cộng đồng 
ĐH Giao thông vận tải TPHCM 

25 

Trần Quang Hiển 

Chung cư Mỹ Đình Plaza ThS. Đặng Văn Phi 
Giải hội 

đồng 

ĐA ứng dụng 

tiến bộ 

KHCN, vì 

cộng đồng 

ĐH Kinh doanh & Công nghệ 

HN 

26 
Phạm Thị Diễm  My Nhà ở linh hoạt cho vùng lũ huyện Tân Hưng, Long 

An 
Ths. KTS. Cao Đình Sơn 

Giải hội 

đồng 

Đồ án hướng 

tới cộng đồng  
ĐH Bình Dương 

27 
Huỳnh Thị Ý  Nhi Trung tâm văn hóa nghệ thuật Bài Chòi Nam Trung 

Bộ 

Ths. KTS. Lê Thị Bảo Thư 

Ths. KTS. Trần Mai  Hương 

Ths. KTS. Nguyễn Thế Việt 

Hưng 

Giải hội 

đồng 

Đồ án hướng 

tới xã hội nhân 

văn  ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh 

28 
Lê Nhật  Quang 

Trung tâm quảng bá du lịch và lễ hội Đà Lạt KTS. Trần Công Hòa 
Giải hội 

đồng 

Đồ án có kỹ 

năng thể hiện 

tốt  ĐH Yersin Đà Lạt 

29 
Đỗ Văn  Long 

Làng du lịch trải nghiệm Đầm Chuồn - TP. Huế TS. KTS. Nguyễn Ngọc Tùng 
Giải hội 

đồng 

Đồ án hướng 

tới xã hội nhân 

văn  ĐH Khoa học Huế 

 
 


